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Tình hình dịch bệnh năm 2023, quý I/2024

Các hoạt động PCD TCM nổi bật năm 2023

Trọng tâm hoạt động năm 2024

Nội dung
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Tình hình dịch bệnh 

năm 2023 và quý I/2024



Tình hình số ca mắc TCM tại TP.HCM năm 2023 -2024
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❖ Năm 2023: 43.226 ca (6.712 ca nội trú và 36.514 ca 

ngoại trú)

▪ So với năm 2022 (19.082 ca):   126,5%

▪ So với  TB 2018 - 2022 (22.635 ca):    91,0%

▪ Không có ca tử vong

▪ Tình hình dịch TCM đến muộn nhưng số ca bệnh 

tăng nhanh và kéo dài.

❖ Năm 2024: Quý I/2024 ghi nhận 1.765 ca

▪ So với cùng kỳ 2023 (760 ca):   132,2%

▪ Tương đương cùng kỳ TB 2018-2022 (1.784 ca)
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Tình hình TCM theo nhóm tuổi 

năm 2018-2023

Tình hình TCM theo nhóm tuổi năm 2023

❖ Nhìn chung qua các năm nhóm  từ 1 đến <3 tuổi chiếm ưu thế, tiếp đến là nhóm từ 3 đến < 5 tuổi

❖ Năm 2023:

▪ Nhóm tuổi từ đến <3 tuổi chiếm gần ½ số ca mắc 

▪ Cần lưu ý nhóm <1 tuổi năm 2023 (4%) cao hơn các năm trước đó (trừ 2020)



Chau, N., Thuong, T., Hung, N., Hong, N., Quy, D., Thien, T. B....Van Tan, L. (2024). Emerging Enterovirus A71 Subgenogroup B5 Causing Severe 

Hand, Foot, and Mouth Disease, Vietnam, 2023. Emerging Infectious Diseases, 30(2), 363-367. https://doi.org/10.3201/eid3002.231024.

Tác nhân gây bệnh: Enterovirus A71, nhóm gene B5 (tháng 6/2023)

• Enterovirus A71 là tác nhân chính gây 

dịch bệnh TCM lớn với các biến chứng 

nặng về thần kinh và tim mạch có thể 

dẫn đến tử vong. 

• Từng gây dịch lớn năm 2011-2012

• Đưa ra cảnh báo sớm về tính phức tạp 

của dịch bệnh. 

• Qua đó giúp ngành y tế có những 

chuẩn kịp thời về trang thiết bị và thuốc 

triều trị bệnh TCM giúp giảm thiểu ảnh 

hưởng của dịch bệnh
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Các hoạt động PCD tay chân miệng 

nổi bật trong năm 2023
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Tập huấn: Tổ chức lớp tập huấn về công tác PCD 

TCM cho 22 TTYT QH, Tp Thủ Đức (tháng 6/2023)

Hoạt động tập huấn, kiểm tra, giám sát

Đoàn kiểm tra: 14 lượt kiểm tra công tác PCD tại 

QH, PX do lãnh đạo SYT chủ trì
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Hoạt động tập huấn, kiểm tra, giám sát

❖ Giám sát

▪ Năm 2023: HCDC giám sát 89 lượt về HĐ điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch tại 22 QH, TP Thủ Đức.

         và Sở Giáo dục – Đào tạo kiểm tra công tác PCD tại 35 trường các cấp

▪ Năm 2024: HCDC giám sát 11 lượt tại 9 QH, TP Thủ Đức.
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Hoạt động phòng chống dịch trong trường học

❖ Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục Đào tạo triển khai 

hoạt động PCD trong trường mầm non:

▪ Truyền thông cho PHHS

▪ Điểm danh và tìm hiểu nguyên nhân trẻ nghỉ 

học phát hiện sớm ca bệnh  báo cáo TYT 

PX

▪ Trẻ bị bệnh TCM được yêu cầu không đến 

trường, lớp cho đến khi hết thời gian lây bệnh

▪ Tổ chức cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng 

nước và xà phòng

▪ Vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần các 

bề mặt trong lớp học, vật dụng, đồ chơi của trẻ



Hoạt động giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch

• Giám sát ca bệnh: thông qua hệ 
thống thông tin báo cáo BTN (eCDS) 
của BYT 

• Giám sát dựa vào sự kiện (EBS): 
phát hiện sớm chùm ca bệnh tại cộng 
đồng

• Điều tra ca bệnh, ổ dịch: theo hướng 
dẫn của BYT (QĐ 581/QĐ-BYT)

11 4/10/2024

Nhân viên TYT điều tra ca bệnh tại nhà 
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Công tác điều trị
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TS ca tử vong TS ca nặng TS ca nặng TP

TS ca nội trú TS ca nội trú TP

Tình hình điều trị nội trú bệnh Tay chân miệng năm 2023 Tình hình điều trị nội trú bệnh Tay chân miệng 6 tháng cuối năm 2023

Trong năm 2023, các BV TPHCM ghi nhận 13,214 lượt điều trị nội trú (98% là trẻ < 6 tuổi), trong đó:

- Người bệnh từ các tỉnh chuyển đến chiếm dao động 60-70%, TP.HCM khoảng 30%

- Số ca nặng: 1,418 ca (chiếm tỉ lệ 10,7%); Tổng số ca tử vong : 12 ca (không có ca của Thành phố).



Ngày 22/6/2023, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số
4968/KH-SYT về đảm bảo công tác thu dung, điều trị
bệnh tay chân miệng trên địa bàn TPHCM

Xây dựng kịch bản ứng phó dịch TCM bao gồm 03 cấp 

độ:

(1) Dưới 50 ca nhập viện mới/ngày, 200 ca đang điều trị nội 

trú, 20 ca nặng ứng với quy mô giường bệnh là 200 

giường, 30 giường hồi sức tích cực;

(2) Từ 50-100 ca nhập viện mới/ngày, 200-700 ca đang 

điều trị nội trú, 20-70 ca nặng ứng với quy mô giường 

bệnh là 700 giường, 80 giường hồi sức tích cực;

(3) Từ 100-200 ca nhập viện mới/ngày, 700-1.400 ca điều 

trị nội trú, 70-140 ca nặng với quy mô giường bệnh là 

1.400 giường, 50 giường hồi sức tích cực.

Thực hiện phân tầng điều trị, cụ thể:

- Tầng 1 là các phòng khám tại TTYT, TYT, phòng khám đa 

khoa, chuyên khoa; 

- Tầng 2 là các BV tuyến quận, huyện, BV đa khoa khu 

vực, BV đa khoa tuyến Thành phố và các BV đa khoa tư 

nhân có chuyên khoa Nhi; 

- Tầng 3 là các BV chuyên khoa Nhi và BV Bệnh nhiệt đới.

Công tác điều trị



- Cập nhật hướng dẫn điều trị bệnh tay chân miệng (Công

văn 5094/SYT-NVY ngày 27/6/2023 ): cập nhật đồng thuận sử

dụng thuốc Immunoglobulin (Gammaglobulin) trong phác đồ điều

trị bệnh TCM trong giai đoạn chờ cung ứng đủ thuốc

Immunoglobulin.

- Báo cáo số liệu hàng ngày về công tác thu dung, điều trị bệnh 

TCM theo hệ thống chỉ đạo tuyến (phân công tại Công văn số 

5095/SYT-NVY ngày 27/6/2023 của Sở Y tế);

- Tăng cường công tác hội chẩn với Tổ chuyên gia điều trị bệnh 

TCM của Thành phố Hồ Chí Minh về các ca nặng cần chuyển 

tuyến hoặc ca khó;

- Đảm bảo chuyển viện an toàn, hạn chế thấp nhất tình trạng tử

vong. Trước khi chuyển viện phải thông báo trước cho các bệnh 

viện để chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận người bệnh;

- Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện hướng dẫn chẩn

đoán và điều trị bệnh tay chân miệng cho các bệnh viện/phòng 

khám đa khoa, chuyên khoa của các tỉnh/thành phố.

Công tác điều trị bệnh tay chân miệng



Công văn 5095/SYT-NVY ngày 27/6/2023 về việc phân công hỗ trợ 

chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến bệnh tay chân miệng cho các 

tỉnh/thành phố phía Nam.

1. Bệnh viện Nhi đồng 1 (9 tỉnh): Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến

Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

2. Bệnh viện Nhi đồng 2 (8 tỉnh): Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng

Tàu, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng.

3. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (8 tỉnh): Khánh Hòa, Bình Thuận,

Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum.

4. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới:

+ Bệnh nhi (6 tỉnh): Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên

Giang, An Giang.

+ Người lớn: tất cả các tỉnh/thành phía Nam.

Công tác điều trị bệnh tay chân miệng



Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giao Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, 

Nhi Đồng Thành phố, bệnh viện Bệnh nhiệt đới tổ chức giao ban chuyên môn, bình bệnh án định 

kỳ hàng tuần với các bệnh viện thuộc các tỉnh phía Nam theo hệ thống Telehealth - Bộ Y tế.

Hoạt động giao ban trực tuyến điều trị tay chân miệng khu vực phía Nam



Công tác truyền thông phòng chống dịch

▪ SYT chỉ đạo HCDC xây dựng bộ công cụ truyền thông đăng tải  trang web hcdc.vn/tcm. 

Đường link truy cập này được gửi đến các ban, ngành, đoàn thể, mạng lưới ngành y tế, các 

nhóm chat cộng đồng trên địa bàn TP để mở rộng phạm vi truyền thông.

▪ Chiến dịch nói chuyện sức khỏe về rửa tay phòng chống dịch bệnh tại 10 trường học trên 

địa bàn thành phố, tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của học sinh và giáo viên

17 4/10/2024



WEBSITE FACEBOOK YOUTUBE TIKTOK

Các kênh truyền thông của HCDC: website, fanpage, youtube
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Bên cạnh những hoạt động chuyên môn thường quy, TPHCM tập trung triển khai 

một số hoạt động trọng tâm sau

▪ Đưa chỉ tiêu kiểm soát ca bệnh TCM và bảng tiêu chí đánh giá hoàn thành 

nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân của UBND QH

▪ Phát huy phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục, phối hợp SYT – UBND QH 

trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

▪ Phát huy vai đội ngũ Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trong phòng chống 

dịch TCM.

▪ Giám sát tác nhân gây bệnh: để có cơ sở dự báo tình hình và chuẩn bị đáp 

ứng kịp thời

▪ Tăng cường liên kết vùng trong giám sát, dự phòng và điều trị bệnh TCM

Các hoạt động trọng tâm phòng chống dịch TCM trong năm 2024
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